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65,8% người bệnh có độc tính trên da từ cấp độ 1 trở lên

trong vòng 3 tháng điều trị ung thư
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Có 52% bệnh nhân điều trị bằng liệu pháp ức chế tế bào và nhắm 

trúng đích đã ngưng sử dụng thuốc do tác dụng phụ trên da
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Multidisciplinary team

Nhóm đa chuyên ngành
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Chăm sóc da hàng ngày

Điều trị tác dụng phụ 
thường gặp
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CHĂM SÓC DA

Làm sạch Dưỡng ẩm Chống nắng

Support Care Cancer 31, 672 (2023)
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CHĂM SÓC DA

Làm sạch

• Làm sạch da nhẹ nhàng. 

• Các chất tẩy rửa tổng hợp (syndets),

có độ pH là 5,5

Support Care Cancer 31, 672 (2023)
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CHĂM SÓC DA

Dưỡng ẩm

.

J Drugs Dermatol. 2021;20:9(Suppl):s3-19. )

Các chất dưỡng ẩm có chứa lipid, 

chứa panthenol có khả năng thẩm 

thấu tốt
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CHĂM SÓC DA

Chống nắng

Support Care Cancer 31, 672 (2023)
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• Chất gây dị ứng và chất gây kích ứng 

(chất bảo quản, hương liệu, nước hoa)

• Các sản phẩm làm sạch có tính kiềm 

(đặc biệt là có độ pH từ 7 trở lên)

• Axit alpha hydroxy (axit lactic, axit 

glycolic)Làm sạch Dưỡng ẩm

Support Care Cancer 31, 672 (2023)

Journal of Drugs in Dermatology : JDD, 01 Sep 2021, 20(9):3ss-s19
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Palmar-plantar erythrodysaesthesia (PPE) or hand-foot syndrome (HFS)

Acneiform rash

Hair changes

Pruritis

Nail changes – paronychia

Finger and heel fissures
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KẾT LUẬN:

• Nhiều phương pháp điều trị ung thư: xạ trị, độc tế bào, các liệu pháp nhắm

trúng đích và liệu pháp miễn dịch có liên quan đến các tác dụng phụ, trong

đó tác dụng phụ trên da là phổ biến nhất.

• Các tác dụng phụ trên da do thuốc điều trị ung thư gây ảnh hưởng đến chất

lượng cuộc sống của người bệnh, và có thể dẫn đến giảm hoặc ngừng điều

trị các thuốc ung thư

• Bác sĩ da liễu có vai trò là quan trọng và cần thiết trong nhóm đa chuyên

ngành khi điều trị các bệnh nhân ung thư, nhằm giúp bệnh nhân được chăm

sóc toàn diện hơn.
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CÁ THỂ HÓA TRONG QUẢN LÝ TÁC DỤNG PHỤ TRÊN DA 

DO THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ
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Ca lâm sàng 
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Palmar-plantar erythrodysesthesia và hand-foot skin reaction

• Ban đỏ mất cảm giác ở lòng bàn tay-bàn 

chân (PPES) hay còn gọi là hội chứng tay-

chân (HFS)

• PPES có liên quan: 5-fluorouracil (5-FU), 

(6-34%), capecitabine (50-60%), 

doxorubicin (22-29%), PEGylated 

liposomal doxorubicin (40-50%), docetaxel 

(6-58%) và cytarabine (14-33%)

• Mức độ 3/4 ở 5-10% các trường hợp

Annals of Oncology, Volume 32, Issue 2, 2021, Pages 157-170
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Palmar-plantar erythrodysesthesia và hand-foot skin reaction

• Hand – foot skin reaction (HFSR): thường 

do chất ức chế thụ thể tăng trưởng nội mô 

mặch máu đa kinase (VEGFR) như 

sorafenib (10-62%), cabozantinib, (40-60%), 

sunitinib (10-50%), regorafenib (47%)

• Mức độ 3/4 ở 5-20% các trường hợp

• Độ nặng và tái phát của HFS và HFSR ≈ 

đáp ứng điều trị 

Annals of Oncology, Volume 19, Issue 11, 2008,Pages 1955-1961
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- Thường gặp nhất đối với EGFR, bao gồm

thuốc ức chế thụ thể tyrosine kinase phân tử 

nhỏ (TKI) erlotinib, afatinib, dacomitinib, 

osimertinib, lapatinib và gefitinib hoặc các 

kháng thể đơn dòng như cetuximab,

necitumumab, pertuzumab hoặc 

panitumumab

- 75 - 90% (tất cả các mức độ bệnh) và 10-20% 

(mức độ 3, 4)

- Vài ngày đến vài tuần sau điều trị

- Sự xuất hiện và mức độ nghiêm trọng ≈ đáp 

ứng điều trị 

Phát ban dạng mụn trứng cá 

(phát ban dạng sẩn mủ)
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